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1
Triết học Mác 

Lênin
HT 1 Giáo trình triết học Mác – Lênin

 Bộ Giáo Dục và 

Đào tạo 

NXB Chính trị quốc 

gia, Hà Nội
2021

2
Triết học Mác 

Lênin
TK 2

Giáo trình triết học Mác - Lênin: Dùng trong các 

trường đại học và cao đẳng : Bộ giáo dục và đào tạo

 Bộ Giáo Dục và 

Đào tạo 

NXB Chính trị quốc 

gia, Hà Nội
2006

3
Triết học Mác 

Lênin
TK 3 C.Mac và Ph.Ăng - Ghen toàn tập

NXB Chính trị quốc 

gia, Hà Nội

4
Triết học Mác 

Lênin
TK 4 Lê nin toàn tập

NXB Chính trị quốc 

gia, Hà Nội
2005

5
Triết học Mác 

Lênin
TK 5

Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc từ ĐH VI đến ĐH 

XI của Đảng

6
Triết học Mác 

Lênin
TK 6 http://www.philosophy.vass.gov.vn/tap-chi

7
Triết học Mác 

Lênin
TK 7 http://www.tapchidangcongsan.org.vn

8
Triết học Mác 

Lênin
TK 8 http://www.tapchikinhte.com.vn

9
Kinh tế chính 

trị Mác Lênin
HT 1

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác Lênin (dành cho 

bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị), 

NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
2021

10
Kinh tế chính 

trị Mác Lênin
HT 2

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin (dùng cho 

các khối ngành không chuyên, kinh tế - Quản trị 

kinh doanh trong các trường đại, cao đẳng

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

NXB Chính trị quốc 

gia, Hà Nội
2006

11
Kinh tế chính 

trị Mác Lênin
HT 3

Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác Lênin (dành cho sinh viên đại học, cao đẳng 

khối không chuyên ngành Mác Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

NXB Chính trị quốc 

gia, Hà Nội
2011

DANH MỤC TÀI LIỆU THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG

Trung tâm Thông tin - Thư viện
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12
Chủ nghĩa xã 

hội khoa học
HT 1

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học(Dùng trong 

các trường đại học và cao đẳng)

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo

NXB Chính trị quốc 

gia, Hà Nội
2021

13
Chủ nghĩa xã 

hội khoa học
TK 2 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo

NXB Chính trị quốc 

gia, Hà Nội
2010

14
Chủ nghĩa xã 

hội khoa học
TK 3 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học

Hội đồng lý luận 

trung ương 

NXB Chính trị quốc 

gia, Hà Nội
2003

15 Lịch sử Đảng HT 1 Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo

NXB Chính trị quốc 

gia, Hà Nội
2021

16 Lịch sử Đảng TK 2 Văn kiện Đảng toàn tập, tập 1 đến tập 28
Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

NXB Chính trị quốc 

gia, Hà Nội, 
2011

17 Lịch sử Đảng TK 3
Đảng cộng sản Việt Nam chặng đường qua hai thế 

kỷ
Ban chấp hành TW

Nhà xuất bản Chính trị 

quốc gia
2006

18 Lịch sử Đảng TK 4 Đảng cộng sản Việt Nam từ đại hội I đến đại hội X Nguyễn Trọng Phúc Nhà xuất bản Lao động 2006

19 Tư tưởng HCM HT 1 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh 
Bộ Giáo Dục và 

Đào tạo

NXB Chính trị Quốc 

gia, Hà Nội
2021

20 Tư tưởng HCM TK 2 Hồ Chí Minh toàn tập
NXB Chính trị Quốc 

gia, Hà Nội
2011

21 Tư tưởng HCM TK 3 Hồ Chí Minh - tiểu sử Chu Đức Tính  NXB lí luận chính trị 2008

22 Tư tưởng HCM TK 4 Chủ tịch HCM với y tế Đỗ Nguyên Phương  NXB lí luận chính trị 1999

23 Tư tưởng HCM TK 5 Danh nhân Hồ Chí Minh Hoàng Hạnh Lao động 2000

24
Giáo dục thể 

chất: Điền kinh
HT 1 Giáo trình điền kinh BM Giáo dục TC 2021

25
Giáo dục thể 

chất: Điền kinh
TK 2

Điền kinh: sách giáo khoa dành cho sinh viên Đại 

học Thể dục thể thao
Nhà xuất bản TDTT 2006

26

Giáo dục thể 

chất: Bóng 

chuyền

HT 3 Giáo trình bóng chuyền BM Giáo dục TC 2019

27

Giáo dục thể 

chất: Bóng 

chuyền

HT 4 Giáo trình bóng chuyền Nhà xuất bản TDTT 2006

28
Giáo dục thể 

chất: Bóng rổ
HT 5 Giáo trình bóng rổ Thể dục thể thao 2003
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29 Ngoại ngữ 1 HT 1
Life A2 – B1. Student’s Book with Online 

workbook

John Hughes, 

Helen Stephenson, 

Paul Dummett

 Vietnam: National 

Geographic Learning, 

Cengage Learning 

Company.

2019

30 Ngoại ngữ 1 TK 2
Exam booster for B1 Preliminary and B1 

Preliminary for schools

Helen Chilton, 

Sheila Dignen & 

Mark Littlel

Cambridge University 

Press. 
2020

31 Ngoại ngữ 1 TK 3 English Grammar in Use. Raymond Murphy
Cambridge University 

Press. 
2006

32 Ngoại ngữ 2 HT 1 Career paths: Nursing Virginia Evans Express Publishing 2018

33 Ngoại ngữ 2 TK 2 Career paths: Medical Virginia Evans Express Publishing 2012

34
Tin học đại 

cương
HT 1 Giáo trình Tin học

BM Tin học - 

Trường Đại học Y 

Dược  Hải Phòng, 

2016

35
Tin học đại 

cương
TK 2 Tin học văn phòng 2010 Phạm Công Tuân Văn hóa thông tin 2010

36
Tin học đại 

cương
TK 3

Hướng dẫn phân tích trong Excel 2007 – 40 kiểu 

phân tích tài liệu doanh nghiệp trong Excel 2007

Nhóm Việt Văn 

Book
Giao thông Vận tải 2007

37
Tin học đại 

cương
TK 4

Khai thác thông tin và tạo lập bài giảng điện tử: Dự 

án Việt Nam Hà Lan, 
Nguyễn Văn Sơn Y học 2013

38
Tin học đại 

cương
TK 5 Microsoft Office Excel 2013 IIG Việt Nam NXB Tổng Hợp 2019

39
Tin học đại 

cương
TK 6 Microsoft Office Word 2013 IIG Việt Nam NXB Tổng Hợp 2019

40
Tin học đại 

cương
TK 7 Tự học nhanh Microsoft Office (Word - Excel) Phạm Phương Hoa Thanh niên 2020

41
Hóa học đại 

cương
HT 1 Lý thuyết hóa học

Bộ môn Hóa – Hóa 

sinh trường Đại 

học Y Hà Nội 

NXB Đh Quốc gia HN 2006

42
Hóa học đại 

cương
HT 2

Powerpoint bài giảng module hóa học trên hệ thống 

elearning
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43
Hóa học đại 

cương
TK 3 Giáo trình hóa học đại cương Vũ Thị Kim Loan

Khoa học tự nhiên và 

công nghệ
2016

44
Hóa học đại 

cương
TK 4 Hoá học hữu cơ T1 Trần Mạnh Bình Y học 2007

45
Hóa học đại 

cương
TK 5 Hoá học hữu cơ T2 Trần Mạnh Bình Y học 2007

46
Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học

HT 1 Nghiên cứu khoa học học T1 Lưu Ngọc Hoạt Y học 2016

47
Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học

HT 2 Nghiên cứu khoa học học T2 Lưu Ngọc Hoạt Y học 2016

48
Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học

TK 3
Phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản dành cho 

bác sĩ lâm sàng
Nguyễn Thy Khuê Y học 2011

49
Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học

TK 4 Viết và xuất bản bài báo khoa học quốc tế Lưu Ngọc Hoạt Y học 2017

50
Sinh học di 

truyền
HT 1 Sinh học

Trịnh Văn Bảo và 

cs

 Nhà xuất bản giáo 

dục Việt Nam
2017

51
Sinh học di 

truyền
HT 2 Di truyền Y học

Trịnh Văn Bảo và 

cs

Nhà xuất bản giáo dục 

Việt Nam.
2012

52
Sinh học di 

truyền
HT 3 Thực tập sinh học di truyền

BM sinh học di 

truyền
2022

53
Sinh học di 

truyền
TK 4 Sinh học

Neil A. Campbell 

và cs. 

 Pearson Benjamin 

Cumming, Nhà xuất 

bản giáo dục Việt 

Nam.

2008

54
Sinh học di 

truyền
TK 5 Sinh học tế bào và di truyền học

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
Y học 2017

55
Tâm lý - đạo 

đức y học
HT 1 Bài giảng đạo đức y học

GS.TS. Phạm Văn 

Thức; 
 Nhà xuất bản Y Học. 2014

56
Tâm lý - đạo 

đức y học
HT 2 Bài giảng đạo đức y học

GS.TS. Phạm Văn 

Thức; 
 Nhà xuất bản Y Học. 2010

57
Tâm lý - đạo 

đức y học
HT 3 Tâm lý và đạo đức y học

Phạm Thị Minh 

Đức

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam
2012
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58
Tâm lý - đạo 

đức y học
HT 4 Tâm lý  học y học

Nguyễn Văn Nhận, 

Nguyễn Sinh Phúc.
Nhà xuất bản Y Học 2006

59
Tâm lý - đạo 

đức y học
HT 5 Những bậc thầy nổi danh về y đức Quý Long  Nhà xuất bản Y Học. 2013

60
Xác suất thống 

kê
HT 1 Giáo trình Xác suất thống kê Y Dược

BM Toán học – 

Trường Đại học Y 

Dược Hải Phòng 

2019

61
Xác suất thống 

kê
HT 2 Bài tập Xác suất thống kê Y dược

BM Toán học – 

Trường Đại học Y 

Dược Hải Phòng 

2020

62
Xác suất thống 

kê
TK 3 Thống kê y tế công cộng (Phần phân tích số liệu) Phạm Việt Cường NXB Y học 2009

63
Xác suất thống 

kê
TK 4 Xác suất thống kê Đào Hữu Hồ 

NXB Đại học Quốc 

gia Hà Nội
2012

64
Xác suất thống 

kê
TK 5 Mở đầu về lý thuyết xác suất và các ứng dụng Đặng Hùng Thắng NXB Giáo dục 2020

65
Xác suất thống 

kê
TK 6 Thống kê và ứng dụng Đặng Hùng Thắng NXB Giáo dục 2020

66
Dinh dưỡng tiết 

chế
HT 1 Giáo trình dinh dưỡng tiết chế

BM Điều dưỡng 

Cộng đồng 

67
Dinh dưỡng tiết 

chế
TK 2 Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm Y học 2004

68
Dinh dưỡng tiết 

chế
TK 3 Dinh dưỡng lâm sàng Đào Thị Yến Phi Y học 2020

69
Dinh dưỡng tiết 

chế
TK 4 Tiết chế Đào Thị Yến Phi Y học 2020

70
Dinh dưỡng tiết 

chế
TK 5

Hướng dẫn xây dựng thực đơn nhanh theo đơn vị 

chuyển đổi thực phẩm
Bộ y tế Y học 2020

71 Dược lý HT 1 Dược lý học cơ bản Nguyễn Văn Hùng Y học 2021

72 Dược lý HT 2 Bài giảng thực tập dược lý Nguyễn Văn Hùng ĐH Y Dược Hải Phòng

73 Dược lý TK 3 Dược lý học lâm sàng Đào Văn Phan Y học 2020

74 Giải phẫu HT 1 Giải phẫu hệ thống chi Nguyễn Hữu Chỉnh Y học 2005

75 Giải phẫu HT 2 Bài giảng giải phẫu thần kinh Nguyễn Hữu Chỉnh Y học 2003

76 Giải phẫu HT 3  Bài giảng giải phẫu
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77 Giải phẫu TK 4 Giải phẫu người Nguyễn Văn Huy Y học 2008

78 Giải phẫu TK 5 Giải phẫu người T1 Trịnh Văn Minh Y học 2004

79 Giải phẫu TK 6 Giải phẫu người T2 Trịnh Văn Minh Y học 2007

80 Giải phẫu TK 7 Giải phẫu người T3 Trịnh Văn Minh Y học 2012

81 Giải phẫu TK 8 Bài giảng giải phẫu học T1 Học viện quân y

82 Giải phẫu TK 9 Bài giảng giải phẫu học T2 Học viện quân y

83 Giải phẫu TK 10 Atlas Giải phẫu người Fank H. Netter Y học 2004

84 Hóa sinh HT 1 Hóa sinh
Nguyễn Nghiêm 

Luật
Y học 2012

85 Hóa sinh HT 2 Thực tập hóa sinh
Nguyễn Nghiêm 

Luật
Y học 2005

86 Hóa sinh TK 3 Hóa sinh lâm sàng Tạ Thành Văn Y học 2013

87 Hóa sinh TK 4 Clinical Chemistry and molecular diagnostics, 7th Carl A B Missouri- Elsevier 2015

88 Ký sinh trùng HT 1  Thực hành ký sinh trùng
Đinh Thị Thanh 

Mai, Vũ Văn Thái
Y học 2015

89 Ký sinh trùng HT 2 Ký sinh trùng y học
Đinh Thị Thanh 

Mai
Y học 2021

90 Ký sinh trùng TK 3 Ký sinh trùng Phạm Văn Thân Y học 2007

91 Sinh lý HT 1 Sinh lý học
Phạm Thị Minh 

Đức
Y học 2017

92 Sinh lý TK 2 Sinh lý học Tập 1 ĐH Y Hà Nội Y học 2004

93 Sinh lý TK 3 Sinh lý học Tập 2 ĐH Y Hà Nội Y học 2005

94

Sinh lý bệnh, 

miễn dịch, dị 

ứng

HT 1 Giáo trình sinh lý bệnh miễn dịch

BM sinh lý bệnh, 

trường Đại học Y 

Hải phòng 

2020

95
Sinh lý bệnh, 

miễn dịch, dị 

ứng

TK 2 Bài giảng dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Phạm Văn Thức Y học 2011

96

Sinh lý bệnh, 

miễn dịch, dị 

ứng

TK 3 Cytokin và các biểu hiện bệnh lý lâm sàng Phạm Văn Thức Y học 2009

97

Sinh lý bệnh, 

miễn dịch, dị 

ứng

TK 4 Dị ứng thuốc Phạm Văn Thức Y học 2011

98

Sinh lý bệnh, 

miễn dịch, dị 

ứng

TK 5 Miễn dịch học

Nguyễn Ngọc 

Lanh, BM Sinh lý 

bệnh – Miễn dịch 

Trường Đại học Y 

Hà Nội 

Y học 2014
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99

Sinh lý bệnh, 

miễn dịch, dị 

ứng

TK 6 Những bệnh dị ứng thường gặp Nguyễn Ngọc Đoàn Thanh niên 2014

100
Sinh lý bệnh, 

miễn dịch, dị 

ứng

TK 7 Sinh lý bệnh học Nguyễn Ngọc Lanh Y học 2019

101
Sinh lý bệnh, 

miễn dịch, dị 

ứng

TK 8 Sinh lý bệnh và miễn dịch: phần sinh lý bệnh Bộ y tế Y học 2007

102 Vi sinh y học HT 1 Vi sinh vật y học Lê Huy Chính Y học 2007

103 Vi sinh y học HT 2 Vi sinh vật y học Lê Huy Chính Y học 2013

104 Vi sinh y học HT 3 Bài giảng thực hành vi sinh y học
Bộ môn vi sinh - 

ĐHYDHP

105 Vi sinh y học TK 4
Các xét nghiệm thường quy áp dụng trong thực 

hành lâm sàng
Nguyễn Đạt Anh Y học 2013

106 Vi sinh y học TK 5 Vi khuẩn học Nguyễn Thanh Bảo Đh Y Dược tp HCM 2011

107 Vi sinh y học TK 6 Vi rút học Nguyễn Thanh Bảo Đh Y Dược tp HCM 2012

108 Vi sinh y học TK 7 Vi sinh vật y học Cao Văn Thu Giáo dục 2008

109 Vi sinh y học TK 8 Vi sinh y học – Vi khuẩn học Lý Văn Xuân Y học 2008

110

Chăm sóc cho 

người cần được 

phục hồi chức 

năng

HT 1
Giáo trình Phục hồi chức năng (Dành cho đối tượng 

Cử nhân điều dưỡng)

BM phục hồi chức 

năng

111

Chăm sóc cho 

người cần được 

phục hồi chức 

năng

TK 2 Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng Trần Trọng hải Giáo dục 2010

112

Chăm sóc cho 

người cần được 

phục hồi chức 

năng

TK 3 Bệnh học cơ xương khớp nội khoa
Nguyễn Thị Ngọc 

Lan
Giáo dục 2019

113

Chăm sóc cho 

người cần được 

phục hồi chức 

năng

TK 4 Phương pháp dạy học lâm sàng cho điều dưỡng Phạm Văn Thức Y học 2012
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114

Chăm sóc cho 

người cần được 

phục hồi chức 

năng

TK 5
Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng sách chuyên 

khảo dùng cho cán bộ ngành Phục hồi chức năng

Nguyễn Xuân 

Nghiên
Y học 2010

115

Chăm sóc 

người bệnh cấp 

cứu và chăm 

sóc tích cực

HT 1 Bài giảng điều dưỡng hồi sức cấp cứu 
BM điều dưỡng 

người lớn

116

Chăm sóc 

người bệnh cấp 

cứu và chăm 

sóc tích cực

TK 2
Điều dưỡng cấp cứu hồi sức : sách đào tạo cao đẳng 

điều dưỡng
Nguyễn Đạt Anh Y học 2007

117

Chăm sóc 

người bệnh cấp 

cứu và chăm 

sóc tích cực

TK 3
Điều dưỡng cấp cứu hồi sức : sách đào tạo cao đẳng 

điều dưỡng
Nguyễn Đạt Anh Y học 2015

118

Chăm sóc 

người bệnh cấp 

cứu và chăm 

sóc tích cực

TK 4
Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản : T1: dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng
Giáo dục 2010

119

Chăm sóc 

người bệnh cấp 

cứu và chăm 

sóc tích cực

TK 5
Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản : T2
Đỗ Đình Xuân Giáo dục 2016

120

Chăm sóc 

người bệnh cấp 

cứu và chăm 

sóc tích cực

TK 6 Bài giảng vật lý trị liệu phục hồi chức năng
Nguyễn Xuân 

Nghiêm
Y học 2003

121
Chăm sóc sức 

khỏe cộng đồng 

và gia đình

HT 1
Giáo trình Chăm sóc sức khỏe  cộng đồng và gia 

đình

BM điều dưỡng 

cộng đồng

122
Chăm sóc sức 

khỏe cộng đồng 

và gia đình

TK 2
Giáo trình y học gia đình: Dùng cho đối tượng sinh 

viên đại học. 
ĐH Huế 2019
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123

Chăm sóc sức 

khỏe cộng đồng 

và gia đình

TK 3

Sổ tay điều dưỡng cộng đồng và sức khoẻ gia 

đình:Tài liệu dịch để tham khảo = Handbook of 

Community and Health Nursing (bản dịch)

Nguyễn Văn Cừ Y học 1998

124
Chăm sóc sức 

khỏe cộng đồng 

và gia đình

TK 4 Giáo trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng Trần Thị Minh Tâm Y học 2017

125

Chăm sóc sức 

khỏe cộng đồng 

và gia đình

TK 5

Chăm sóc sức khỏe ban đầu: mô hình hoạt động và 

một số loại hình dịch vụ mới: Tài liệu được hỗ trợ 

của tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam

Nguyễn Văn Hùng Y học 2020

126

Chăm sóc 

người bệnh các 

bệnh Truyền 

nhiễm LT

HT 1 Bài giảng bệnh học Truyền nhiễm BM truyền nhiễm

127

Chăm sóc 

người bệnh các 

bệnh Truyền 

nhiễm LT

TK 2 Bệnh Học Truyền Nhiễm Đỗ Quyết Quân đội nhân dân 2016

128

Chăm sóc 

người bệnh các 

bệnh Truyền 

nhiễm LT

TK 3 Bài giảng Bệnh Truyền Nhiễm Nguyễn Văn Kính Y học 2011

129

Chăm sóc 

người bệnh các 

bệnh Truyền 

nhiễm LT

TK 4 Điều dưỡng Truyền nhiễm
Trịnh Thị Xuân 

Hòa
Y học 2014

130

Chăm sóc 

người bệnh các 

bệnh Truyền 

nhiễm LT

TK 5 Điều dưỡng cơ bản – Tập 1 Bộ y tế Y học 2007

131

Chăm sóc 

người bệnh các 

bệnh Truyền 

nhiễm LT

TK 6 Điều dưỡng cơ bản – Tập 2 Bộ y tế Y học 2007
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132

Chăm sóc 

người bệnh các 

bệnh Truyền 

nhiễm LT

TK 7
Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản – Tập 1
Bộ y tế Giáo dục 2016

133

Chăm sóc 

người bệnh các 

bệnh Truyền 

nhiễm LT

TK 8
Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản – Tập 2
Bộ y tế Giáo dục 2016

134

Chăm sóc 

người bệnh các 

bệnh Truyền 

nhiễm LT

TK 9
 Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm (Giáo trình 

giảng dạy đại học). 

Trần Thụy Khánh 

Linh
Y học 2020

135

Chăm sóc 

người bệnh các 

bệnh Truyền 

nhiễm LS

TK 1 Bài giảng bệnh học Truyền nhiễm BM truyền nhiễm

136

Chăm sóc 

người bệnh các 

bệnh Truyền 

nhiễm LS

TK 2 Bệnh Học Truyền Nhiễm Đỗ Quyết Quân đội nhân dân 2016

137

Chăm sóc 

người bệnh các 

bệnh Truyền 

nhiễm LS

TK 3 Bài giảng Bệnh Truyền Nhiễm Nguyễn Văn Kính Y học 2011

138

Chăm sóc 

người bệnh các 

bệnh Truyền 

nhiễm LS

TK 4 Điều dưỡng Truyền nhiễm
Trịnh Thị Xuân 

Hòa
Y học 2014

139

Chăm sóc 

người bệnh các 

bệnh Truyền 

nhiễm LS

TK 5 Điều dưỡng cơ bản – Tập 1 Bộ y tế Y học 2007

140

Chăm sóc 

người bệnh các 

bệnh Truyền 

nhiễm LS

TK 6 Điều dưỡng cơ bản – Tập 2 Bộ y tế Y học 2007

10
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141

Chăm sóc 

người bệnh các 

bệnh Truyền 

nhiễm LS

TK 7
Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản – Tập 1
Bộ y tế Giáo dục 2016

142

Chăm sóc 

người bệnh các 

bệnh Truyền 

nhiễm LS

TK 8
Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản – Tập 2
Bộ y tế Giáo dục 2016

143

Chăm sóc 

người bệnh các 

bệnh Truyền 

nhiễm LS

TK 9
 Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm (Giáo trình 

giảng dạy đại học). 

Trần Thụy Khánh 

Linh
Y học 2020

144
Chăm sóc sức 

khỏe người cao 

tuổi

HT 1
Giáo trình Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi (Tài 

liệu lưu hành nội bộ do các giảng viên bọ môn biên 

soạn)

BM điều dưỡng 

người lớn

145
Chăm sóc sức 

khỏe người cao 

tuổi

TK 2
Bệnh học lão khoa  từ đại cương tới thực hành lâm 

sàng, 
Phạm Khuê Khoa học và kỹ thuật 2013

146
Chăm sóc sức 

khỏe người cao 

tuổi

TK 4 Advanced Practice Nursing Ann B.Hamric Elsevie 2014

147
Chăm sóc sức 

khỏe người cao 

tuổi

TK 5 Alexander's nursing practice Chris Brooker Elsevier 2015

148
Chăm sóc sức 

khỏe người cao 

tuổi

TK 6
Essentials of gerontological nursing adaptation to 

the aging process

Angela Simon 

Staab
American : Lippincott 1996

149
Chăm sóc sức 

khỏe người cao 

tuổi

TK 8
Ebersole & Hess’ gerontological nursing & healthy 

aging (4th ed.). 

Theris A. Touhy & 

Kathleen F. Jett

Louis, Missouri: 

Elsevier
2014

150
Chăm sóc 

người bệnh 

Ngoại khoa 1

HT 1 Tài liệu học tập Điều dưỡng ngoại khoa
BM điều dưỡng 

người lớn

151

Chăm sóc 

người bệnh 

Ngoại khoa 1

HT 2
Điều dưỡng ngoại khoa tại bệnh viện tuyến huyện: 

Chăm sóc và xử trí
Đặng Hanh Đệ Y học 2020
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152

Chăm sóc 

người bệnh 

Ngoại khoa 1

TK 3
Điều dưỡng ngoại 1 : sách đào tạo cử nhân điều 

dưỡng 
Nguyễn Tấn Cường Giáo dục 2015

153
Chăm sóc 

người bệnh 

Ngoại khoa 1

TK 4
Điều dưỡng ngoại 1 : sách đào tạo cử nhân điều 

dưỡng 
Y học 2009

154
Chăm sóc 

người bệnh 

Ngoại khoa 1

TK 5
Điều dưỡng Nội - Ngoại khoa T.1 : Medical - 

Surical nursing Tài liệu dịch để tham khảo
Bruner Y học 1996

155
Chăm sóc 

người bệnh 

Ngoại khoa 1

TK 6
Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản – Tập 1
Đỗ Đình Xuân Y học 2016

156
Chăm sóc 

người bệnh 

Ngoại khoa 1

TK 7
Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản – Tập 1
Giáo dục 2010

157
Chăm sóc 

người bệnh 

Ngoại khoa 1

TK 8 Phương pháp dạy - học lâm sàng cho điều dưỡng Phạm Văn Thức Y học 2012

158
Chăm sóc 

người bệnh 

Ngoại khoa 2

HT 1 Tài liệu học tập Điều dưỡng ngoại khoa
BM điều dưỡng 

người lớn

159
Chăm sóc 

người bệnh 

Ngoại khoa 2

HT 2
Điều dưỡng ngoại khoa tại bệnh viện tuyến huyện: 

Chăm sóc và xử trí
Đặng Hanh Đệ Y học 2020

160
Chăm sóc 

người bệnh 

Ngoại khoa 2

TK 3
Điều dưỡng ngoại 2 : sách đào tạo cử nhân điều 

dưỡng 
Nguyễn Tấn Cường Giáo dục 2016

161
Chăm sóc 

người bệnh 

Ngoại khoa 2

TK 4
Điều dưỡng ngoại khoa : sách đào tạo cao đẳng 

điều dưỡng 
Y học 2007

162

Chăm sóc 

người bệnh 

Ngoại khoa 2

TK 5
Điều dưỡng ngoại 1 : sách đào tạo cử nhân điều 

dưỡng 
Y học 2009

163

Chăm sóc 

người bệnh 

Ngoại khoa 2

TK 6
Điều dưỡng ngoại 2 : sách đào tạo cử nhân điều 

dưỡng 
Y học 2009
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164

Chăm sóc 

người bệnh 

Ngoại khoa 2

TK 7
Điều dưỡng Nội - Ngoại khoa T.4 : Medical - 

Surical nursing Tài liệu dịch để tham khảo
Bruner Y học 1996

165
Chăm sóc 

người bệnh 

Ngoại khoa 2

TK 8
Điều dưỡng Nội - Ngoại khoa T.3 : Medical - 

Surical nursing Tài liệu dịch để tham khảo
Bruner Y học 1996

166
Chăm sóc 

người bệnh 

Ngoại khoa 2

TK 9
Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản : T2
Đỗ Đình Xuân Giáo dục 2016

167
Chăm sóc 

người bệnh 

Ngoại khoa 2

TK 10
Kỹ thuật chăm sóc người bệnh: tài liệu thí nghiệm 

giảng dạy Điều dưỡng trung học
1993

168
Chăm sóc 

người bệnh 

Ngoại khoa 2

TK 11 Phương pháp dạy - học lâm sàng cho điều dưỡng Phạm Văn Thức Y học 2012

169
Chăm sóc 

người bệnh 

Ngoại khoa 3

TK 1
Điều dưỡng Ngoại tập 1 (Dùng cho đào tạo cử nhân 

điều dưỡng). 
Nguyễn Tấn Cường Giáo dục 2015

170
Chăm sóc 

người bệnh 

Ngoại khoa 3

TK 2
Điều dưỡng Ngoại tập 2 (Dùng cho đào tạo cử nhân 

điều dưỡng). 
Nguyễn Tấn Cường Giáo dục 2016

171
Chăm sóc 

người bệnh 

Ngoại khoa 3

TK 3 Medical-surgical nursing Volume 1 M.Linda Workman Missouri: Elservier. 2016

172
Chăm sóc 

người bệnh 

Ngoại khoa 3

TK 4 Medical-surgical nursing : Clinical nursing
Donna 

D.Ignatavicius
Missouri: Elservier. 2016

173

Chăm sóc 

người bệnh  nội 

khoa 1

HT 1 Bài giảng Điều dưỡng nội khoa
BM điều dưỡng 

lâm sàng người lớn

174
Chăm sóc 

người bệnh  nội 
TK 2 Điều dưỡng nội khoa Bộ y tế Y học 1996

175
Chăm sóc 

người bệnh  nội 
TK 3 Điều dưỡng nội T1 Bộ y tế Y học 2008

176
Chăm sóc 

người bệnh  nội 
TK 4 Điều dưỡng nội T2 Bộ y tế Y học 2008
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177

Chăm sóc 

người bệnh  nội 

khoa 1

HT 5
Điều dưỡng các bệnh nội khoa tập 1(Dành cho sinh 

viên đại học điều dưỡng).
Lê Thị bình Y học 2017

178

Chăm sóc 

người bệnh  nội 

khoa 1

TK 6
Điều dưỡng các bệnh nội khoa tập 2(Dành cho sinh 

viên đại học điều dưỡng).
Lê Thị bình Y học 2017

179

Chăm sóc 

người bệnh  nội 

khoa 1

TK 7
Điều dưỡng Nội - Ngoại khoa T.1 : Medical - 

Surical nursing Tài liệu dịch để tham khảo
Bruner Y học 1996

180

Chăm sóc 

người bệnh  nội 

khoa 1

TK 8
Điều dưỡng Nội - Ngoại khoa T.3 : Medical - 

Surical nursing Tài liệu dịch để tham khảo
Bruner Y học 1996

181

Chăm sóc 

người bệnh  nội 

khoa 2

HT 1 Bài giảng Điều dưỡng nội khoa
BM điều dưỡng 

lâm sàng người lớn

182
Chăm sóc 

người bệnh  nội 
TK 2 Điều dưỡng nội khoa Bộ y tế Y học 1996

183
Chăm sóc 

người bệnh  nội 
TK 3 Điều dưỡng nội T1 Bộ y tế Y học 2008

184
Chăm sóc 

người bệnh  nội 
TK 4 Điều dưỡng nội T2 Bộ y tế Y học 2008

185

Chăm sóc 

người bệnh  nội 

khoa 2

TK 5
Điều dưỡng Nội - Ngoại khoa T.1 : Medical - 

Surical nursing Tài liệu dịch để tham khảo
Bruner Y học 1996

186

Chăm sóc 

người bệnh  nội 

khoa 2

TK 6
Điều dưỡng Nội - Ngoại khoa T.3 : Medical - 

Surical nursing Tài liệu dịch để tham khảo
Bruner Y học 1996

187

Chăm sóc 

người bệnh  nội 

khoa 2

HT 7
Điều dưỡng các bệnh nội khoa tập 1(Dành cho sinh 

viên đại học điều dưỡng).
Lê Thị bình Y học 2017

188

Chăm sóc 

người bệnh  nội 

khoa 2

TK 8
Điều dưỡng các bệnh nội khoa tập 2(Dành cho sinh 

viên đại học điều dưỡng).
Lê Thị bình Y học 2017

189

Chăm sóc 

người bệnh  nội 

khoa 3

HT 1 Bài giảng Điều dưỡng nội khoa
BM điều dưỡng 

lâm sàng người lớn

190
Chăm sóc 

người bệnh  nội 
TK 2 Điều dưỡng nội khoa Bộ y tế Y học 1996

191
Chăm sóc 

người bệnh  nội 
TK 3 Điều dưỡng nội T1 Bộ y tế Y học 2008

192
Chăm sóc 

người bệnh  nội 
TK 4 Điều dưỡng nội T2 Bộ y tế Y học 2008

193

Chăm sóc 

người bệnh  nội 

khoa 3

TK 5
Điều dưỡng Nội - Ngoại khoa T.1 : Medical - 

Surical nursing Tài liệu dịch để tham khảo
Bruner Y học 1996
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194

Chăm sóc 

người bệnh  nội 

khoa 3

TK 6
Điều dưỡng Nội - Ngoại khoa T.3 : Medical - 

Surical nursing Tài liệu dịch để tham khảo
Bruner Y học 1996

195

Chăm sóc 

người bệnh  nội 

khoa 3

HT 7
Điều dưỡng các bệnh nội khoa tập 1(Dành cho sinh 

viên đại học điều dưỡng).
Lê Thị bình Y học 2017

196

Chăm sóc 

người bệnh  nội 

khoa 3

TK 8
Điều dưỡng các bệnh nội khoa tập 2(Dành cho sinh 

viên đại học điều dưỡng).
Lê Thị bình Y học 2017

197
Chăm sóc sức 

khỏe tâm thần
HT 1

Điều dưỡng tâm thần học (TLHT lý thuyết dành 

cho CNDD)
BM tâm thần 2010

198
Chăm sóc sức 

khỏe tâm thần
TK 2

Bệnh học và chăm sóc truyền nhiễm thần kinh tâm 

thần 

Bộ y tế Vụ khoa 

học và đào tạo
Y học 1995

199
Chăm sóc sức 

khỏe tâm thần
TK 3 Bài giảng HIV/AIDS, ma tuuý và rượu Y học

200
Chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
HT 1 BG điều dưỡng nhi khoa (Sách dùng cho CNDD) BM điều dưỡng nhi

201
Chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
TK 2 Bệnh học nhi khoa Nguyễn Ngọc Sáng Y học 2018

202
Chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
TK 3 Các quy trình kỹ thuật nhi khoa thường gặp, tập 1,2 Lê Thanh Hải Y học 2017

203
Chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
TK 4

Điều dưỡng nhi - nhiễm: Giáo trình đào tạo điều 

dưỡng
Cao Văn Thịnh Y học 2017

204
Chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
TK 5 Điều dưỡng nhi khoa cơ bản Lê Thanh Hải Y học 2017

205
Chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
TK 6 Phương pháp dạy học lâm sàng cho Điều dưỡng Phạm Văn Thức Y học 2012

206
Chăm sóc sức 

khỏe trẻ em
TK 7 Sổ tay Taylor's về kỹ năng điều dưỡng lâm sàng Pamela Lynn Y học 2016

207
Chăm sóc sức 

khoẻ phụ nữ và 

bà mẹ 

HT 1 Bài giảng điều dưỡng sản phụ khoa BM điều dưỡng sản

208

Chăm sóc sức 

khoẻ phụ nữ và 

bà mẹ 

TK 2 Điều dưỡng sản phụ khoa Bộ y tế Y học 2007
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209

Chăm sóc sức 

khoẻ phụ nữ và 

bà mẹ 

TK 3 Bài giảng sản phụ khoa tập 1 
Trường ĐH Y Hà 

Nội
Y học 2004

210
Chăm sóc sức 

khoẻ phụ nữ và 

bà mẹ 

TK 4 Bài giảng sản phụ khoa tập 2
Trường ĐH Y Hà 

Nội
Y học 2004

211
Chăm sóc sức 

khoẻ phụ nữ và 

bà mẹ 

TK 5
Chăm sóc sơ sinh: Dùng cho đào tạo ngành hộ sinh 

bậc đại học
Giáo dục 2019

212
Điều dưỡng cơ 

bản 1
HT 1 Giáo trình điều dưỡng cơ sở 1,2

BM điều dưỡng cơ 

bản

213
Điều dưỡng cơ 

bản 1
TK 2

Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản – Tập 1
Đỗ Đình Xuân Y học 2016

214
Điều dưỡng cơ 

bản 1
TK 3

Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản : T2
Đỗ Đình Xuân Giáo dục 2016

215
Điều dưỡng cơ 

bản 1
TK 4 Điều dưỡng cơ bản - Tập 1 Lê Thị bình Giáo dục 2018

216
Điều dưỡng cơ 

bản 1
TK 5 Điều dưỡng cơ bản tập 2 Lê Thị bình Giáo dục 2016

217
Điều dưỡng cơ 

bản 1
TK 6 Điều dưỡng cơ bản và nâng cao Lê Thị bình Khoa học Kỹ thuật 2017

218
Điều dưỡng cơ 

bản 1
TK 7 Fundamentals of Nursing: eighth edition Patricia A. Potter Urinary Emilination 2013

219
Điều dưỡng cơ 

bản 2
HT 1 Giáo trình điều dưỡng cơ sở 1,2

BM điều dưỡng cơ 

bản

220
Điều dưỡng cơ 

bản 2
TK 2

Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản – Tập 1
Đỗ Đình Xuân Y học 2016

221
Điều dưỡng cơ 

bản 2
TK 3

Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản : T2
Đỗ Đình Xuân Giáo dục 2016

222
Điều dưỡng cơ 

bản 2
TK 4 Điều dưỡng cơ bản - Tập 1 Lê Thị bình Giáo dục 2018

223
Điều dưỡng cơ 

bản 2
TK 5 Điều dưỡng cơ bản tập 2 Lê Thị bình Giáo dục 2016

224
Điều dưỡng cơ 

bản 2
TK 6 Điều dưỡng cơ bản và nâng cao Lê Thị bình Khoa học Kỹ thuật 2017
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225
Điều dưỡng cơ 

bản 2
TK 7 Fundamentals of Nursing: eighth edition Patricia A. Potter Urinary Emilination 2013

226
Giáo dục sức 

khỏe trong thực 

hành Điều 

HT 1
Giáo trình giáo dục sức khỏe trong thực hành điều 

dưỡng

BM điều dưỡng 

cộng đồng

227

Giáo dục sức 

khỏe trong thực 

hành Điều 

TK 2 Kỹ năng y khoa cơ bản Đào Văn Long Y học 2009

228
Giáo dục sức 

khỏe trong thực 

hành Điều 

TK 3 Giáo dục và nâng cao sức khỏe Nguyễn Văn Hiến Y học 2013

229

Giáo dục sức 

khỏe trong thực 

hành Điều 

TK 4
Khoa học hành vi và giáo dục sức khỏe : Sách dùng 

đào tạo cử nhân YTCC 
Nguyễn Văn Hiến Y học 2006

230
Giáo dục sức 

khỏe trong thực 

hành Điều 

TK 5 Khoa học hành vi và truyền thông giáo dục sức khỏe Nguyễn Văn Hiến Y học 2012

231
Giáo dục sức 

khỏe trong thực 

hành Điều 

TK 6 Truyền thông và giáo dục sức khỏe Nguyễn Khắc Minh Y học 2016

232

Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

trong thực 

hành điều 

HT 1
Bài giảng Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành 

điều dưỡng, (Tài liệu lưu hành nội bộ)

BM điều dưỡng 

cộng đồng

233

Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

trong thực 

hành điều 

TK 2
Kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế tuyến cơ 

sở
2012

234

Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

trong thực 

hành điều 

TK 3
Thông tư 16: “Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn 

trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”
Bộ y tế 2018

235

Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

trong thực 

hành điều 

TK 4

Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 về 

việc phê duyệt các Hướng dẫn kiểm soát nhiễm 

khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ y tế 2017
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236

Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

trong thực 

hành điều 

TK 5

Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012 về 

việc phê duyệt các Hướng dẫn kiểm soát nhiễm 

khuẩn.

Bộ y tế 2012

237

Kỹ năng giao 

tiếp trong thực 

hành Điều 

HT 1
Giáo trình kỹ năng giao tiếp trong thực hành điều 

dưỡng

BM điều dưỡng 

cộng đồng

238
Kỹ năng giao 

tiếp trong thực 

hành Điều 

TK 2

Giáo trình kỹ năng y khoa: Công trình chào mừng 

116 năm Thành lập Trường Đại học Y Hà 

Nội(1902-2018)

Trường ĐH Y Hà 

Nội
Y học 2019

239
Kỹ năng giao 

tiếp trong thực 

hành Điều 

TK 3 Bài giảng kỹ năng giao tiếp : Dành cho cán bộ y tế Nguyễn Văn Hiến Y học 2017

240
Kỹ năng giao 

tiếp trong thực 

hành Điều 

TK 4
Kỹ năng giao tiếp trong thực hành điều dưỡng : Cử 

nhân điều dưỡng 
Lê Thanh Tùng Y học 2018

241
Quản lý điều 

dưỡng
HT 1 Bài giảng Quản lý điều dưỡng

BM điều dưỡng 

cộng đồng
2019

242
Quản lý điều 

dưỡng
TK 2

Quản lý điều dưỡng dùng cho đào tạo Cử nhân điều 

dưỡng
Lê Văn An Y học 2012

243
Quản lý điều 

dưỡng
TK 3 Tài liệu quản lý Điều dưỡng Bộ y tế Y học 2004

244
Quản lý điều 

dưỡng
TK 4

Quản lý chất lượng bệnh viện: Áp dụng quản lý 

chất lượng toàn diện (TQM) trong bệnh viện
Phan Văn Tường Y học 2015

245
Quản lý điều 

dưỡng
TK 5 Tài liệu Đào tạo Quản lý Điều dưỡng Hội điều dưỡng VN Giáo thông vận tải 2018

246
Điều dưỡng cơ 

bản 3- Thực 

hành bệnh viện  

HT 1 Giáo trình điều dưỡng cơ sở 1,2
BM điều dưỡng cơ 

bản

247
Điều dưỡng cơ 

bản 3- Thực 

hành bệnh viện  

HT 2 Điều dưỡng cơ bản và nâng cao Lê Thị bình Khoa học Kỹ thuật 2017

248
Điều dưỡng cơ 

bản 3- Thực 

hành bệnh viện  

TK 3
Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản – Tập 1
Đỗ Đình Xuân Y học 2016
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249

Điều dưỡng cơ 

bản 3- Thực 

hành bệnh viện  

TK 4
Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản : T2
Đỗ Đình Xuân Giáo dục 2016

250
Điều dưỡng cơ 

bản 3- Thực 

hành bệnh viện  

TK 5 Điều dưỡng cơ bản - Tập 1 Lê Thị bình Giáo dục 2018

251
Điều dưỡng cơ 

bản 3- Thực 

hành bệnh viện  

TK 6 Điều dưỡng cơ bản tập 2 Lê Thị bình Giáo dục 2016

252
Điều dưỡng cơ 

bản 3- Thực 

hành bệnh viện  

TK 7 Điều dưỡng cơ bản và nâng cao Lê Thị bình Khoa học Kỹ thuật 2017

253
Điều dưỡng cơ 

bản 3- Thực 

hành bệnh viện  

TK 8 Fundamentals of Nursing: eighth edition Patricia A. Potter Urinary Emilination 2013

254 Thực tế 1 HT 1
Bài giảng Điều dưỡng Nội khoa (Tài liệu dành cho 

Điều dưỡng Chính quy)

BM điều dưỡng 

người lớn

255 Thực tế 1 TK 2
Điều dưỡng ngoại khoa tại bệnh viện tuyến huyện : 

Chăm sóc và xử trí
Đặng Hanh Đệ Y học 2020

256 Thực tế 1 TK 3
Điều dưỡng Ngoại tập 1 (Dùng cho đào tạo cử nhân 

điều dưỡng). 
Nguyễn Tấn Cường Giáo dục 2015

257 Thực tế 1 TK 4
Điều dưỡng Ngoại tập 2 (Dùng cho đào tạo cử nhân 

điều dưỡng). 
Nguyễn Tấn Cường Giáo dục 2016

258 Thực tế 1 TK 5  Điều dưỡng các bệnh nội khoa tập 1 Lê Thị bình Giáo dục 2017

259 Thực tế 1 TK 6 Điều dưỡng các bệnh nội khoa tập 2 Lê Thị bình Giáo dục 2017

260 Thực tế 2 TK 1 Điều dưỡng sản phụ khoa, Bộ y tế Y học 2007

261 Thực tế 2 TK 2 Bài giảng điều dưỡng sản phụ khoa BM điều dưỡng sản Y học 2020

262 Thực tế 2 TK 3 Bài giảng điều dưỡng nhi khoa BM điều dưỡng nhi

263 Thực tế 2 TK 4 Điều dưỡng nhi khoa cơ bản Lê Thanh Hải Y học 2017

264 Thực tế 2 TK 5 Bài giảng sản phụ khoa T2 Nguyễn Đức Vy Y học 2020

265 Thực tế 2 TK 6
Bài giảng nhi khoa - Tập 1 : Sách dùng cho sinh 

viên đa khoa
Nguyễn Ngọc Sáng Y học 2013

266 Thực tế 2 HT 7
Bài giảng nhi khoa - Tập 2 : Sách dùng cho sinh 

viên đa khoa
Nguyễn Ngọc Sáng Y học 2013
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267

Học phần thay 

thế tốt nghiệp 

điều dưỡng nội 

khoa

HT 1  Bài giảng điều dưỡng nội khoa
BM điều dưỡng 

lâm sàng người lớn

268

Học phần thay 

thế tốt nghiệp 

điều dưỡng nội 

khoa

TK 2 Điều dưỡng các bệnh nội khoa - Tập 1 Lê thị Bình Giáo dục 2017

269

Học phần thay 

thế tốt nghiệp 

điều dưỡng nội 

khoa

TK 3 Điều dưỡng các bệnh nội khoa - Tập 2 Lê thị Bình Giáo dục 2017

270

Học phần thay 

thế tốt nghiệp 

điều dưỡng nội 

khoa

TK 4 Giáo trình điều dưỡng cơ sở II Thái Lan Anh 2016

271

Học phần thay 

thế tốt nghiệp 

điều dưỡng nội 

khoa

TK 5
Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản : T1: dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng
Giáo dục 2010

272

Học phần thay 

thế tốt nghiệp 

điều dưỡng nội 

khoa

TK 6
Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản : T2
Đỗ Đình Xuân Giáo dục 2016

273

Học phần thay 

thế tốt nghiệp 

điều dưỡng nội 

khoa

TK 7

Clinical companion to medical surgical nursing : 

Assessment and management of clinical problems / 

Shannon Ruff Dirksen. - 9th ed. - Missouri : 

Elsevier, 2014. - 800p. ; 19cm

Shannon Ruff 

Dirksen
Missouri : Elsevier 2014

274

Học phần thay 

thế tốt nghiệp 

điều dưỡng nội 

khoa

TK 8 Clinical nursing skills & techniques Anne Griffin Perry Missouri : Elsevier 2014
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275

Học phần thay 

thế tốt nghiệp 

điều dưỡng nội 

khoa

TK 9 Advanced Practice Nursing, 5th Ann B.Hamric Elsevier 2014

276

Học phần thay 

thế tốt nghiệp 

môn Điều 

dưỡng ngoại 

khoa

HT 1  Điều dưỡng ngoại khoa
BM điều dưỡng 

người lớn

277

Học phần đánh 

giá tốt nghiệp 

môn Điều 

dưỡng ngoại 

khoa

TK 2
Điều dưỡng Ngoại tập 1 (Dùng cho đào tạo cử nhân 

điều dưỡng). 
Nguyễn Tấn Cường Giáo dục 2015

278

Học phần đánh 

giá tốt nghiệp 

môn Điều 

dưỡng ngoại 

khoa

TK 3
Điều dưỡng Ngoại tập 2 (Dùng cho đào tạo cử nhân 

điều dưỡng). 
Nguyễn Tấn Cường Giáo dục 2016

279

Học phần đánh 

giá tốt nghiệp 

môn Điều 

dưỡng ngoại 

khoa

TK 4
Medical-surgical nursing: Patient centered 

collaborative care 8th edition

Donna 

D.Ignatavicius 
Missouri: Elservier. 2016

280

Học phần đánh 

giá tốt nghiệp 

môn Điều 

dưỡng ngoại 

khoa

TK 5
Medical-surgical nursing: Assessment and 

Management of clinical problems 9th edition
Sharon L.Lewis Missouri: Elservier 2014

281

Học phần thay 

thế tốt nghiệp 

điều dưỡng sản 

phụ khoa 

HT 1 Bài giảng điều dưỡng sản phụ khoa BM điều dưỡng sản

21
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282

Học phần thay 

thế tốt nghiệp 

điều dưỡng sản 

phụ khoa 

HT 2 Điều dưỡng sản phụ khoa Bộ y tế Y học 2007

283

Học phần thay 

thế tốt nghiệp 

điều dưỡng sản 

phụ khoa 

TK 3 Bài giảng sản phụ khoa tập 1 
Trường ĐH Y Hà 

Nội
Y học 2004

284

Học phần thay 

thế tốt nghiệp 

điều dưỡng sản 

phụ khoa 

TK 4 Bài giảng sản phụ khoa tập 2
Trường ĐH Y Hà 

Nội
Y học 2004

285

Học phần thay 

thế tốt nghiệp 

môn chăm sóc 

sức khỏe Trẻ em

HT 1 BG điều dưỡng nhi khoa (Sách dùng cho CNDD) BM điều dưỡng nhi

286

Học phần thay 

thế tốt nghiệp 

môn chăm sóc 

sức khỏe Trẻ em

TK 2 Bệnh học nhi khoa Nguyễn Ngọc Sáng Y học 2018

287

Học phần thay 

thế tốt nghiệp 

môn chăm sóc 

sức khỏe Trẻ em

TK 3 Các quy trình kỹ thuật nhi khoa thường gặp, tập 1,2 Lê Thanh Hải Y học 2017

288

Học phần thay 

thế tốt nghiệp 

môn chăm sóc 

sức khỏe Trẻ em

TK 4
Điều dưỡng nhi - nhiễm: Giáo trình đào tạo điều 

dưỡng
Cao Văn Thịnh Y học 2017
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289

Học phần thay 

thế tốt nghiệp 

môn chăm sóc 

sức khỏe Trẻ em

TK 5 Điều dưỡng nhi khoa cơ bản Lê Thanh Hải Y học 2017

290

Học phần thay 

thế tốt nghiệp 

môn chăm sóc 

sức khỏe Trẻ em

TK 6 Phương pháp dạy học lâm sàng cho Điều dưỡng Phạm Văn Thức Y học 2012

291

Học phần thay 

thế tốt nghiệp 

môn chăm sóc 

sức khỏe Trẻ em

TK 7 Sổ tay Taylor's về kỹ năng điều dưỡng lâm sàng Pamela Lynn Y học 2016

292 Dịch tễ học HT 1 Dịch tễ học Phạm Văn Hán Y học 2012

293 Dịch tễ học HT 2
Dịch tễ học cơ bản (Giáo trình đào tạo đại học và 

sau đại học)
Ruth Bonita Y học 2006

294
Sức khỏe môi 

trường
HT 1 Sức khỏe môi trường Phạm Văn Hán Y học 2012

295
Sức khỏe môi 

trường
TK 2 Vệ sinh môi trường dịch tễ - Tập 1 Đào Ngọc Phong Y học 2009

296
Sức khỏe môi 

trường
TK 3

Thường quy kỹ thuật sức khỏe nghề nghiệp và môi 

trường - Tập 2
Doãn Ngọc Hải Y học 2015

297 Da liễu HT 1 Da liễu học: Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa Phạm Văn Hiển Giáo dục 2009

298 Da liễu TK 2 Da liễu học BM Da liễu 2020

299 Da liễu TK 3

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu : 

Ban hành kèm theo Quyết định số 75/QĐ-BYT 

ngày 13/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

Nguyễn Thị Xuyên Y học 2018

300 Da liễu TK 4 Dermatologie. 6e édition
Réussir les ECN, 

Pr Catherine Lok

Issy les Moulineaux : 

Elsevier Masson
2014

301 Lao HT 1  Tài liệu tham khảo chăm sóc bệnh nhân lao
BM Lao và bệnh 

phổi
2017

302 Lao TK 2 Bệnh học lao Trần Văn Sáng Y học 2014

303 Mắt HT 1 Tài liệu học tập lý thuyết điều dưỡng mắt BM mắt
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304 Mắt HT 2
Nhãn khoa: Tài liệu học tập thực hành cho sinh 

viên đa khoa - Dự án Việt Nam-Hà Lan
2012

305 Mắt TK 3 Chăm sóc ban đầu các bệnh mắt thường gặp Phan Dẫn Y học 1990

306 Mắt TK 4 Thực hành nhãn khoa Y học 2002

307 Răng hàm mặt HT 1
Tài liệu học tập môn Răng hàm mặt (Đối tượng: Cử 

nhân điều dưỡng)

Khoa Răng hàm 

mặt

308 Tai Mũi Họng HT 1 Tai mũi họng nhập môn Nhan Trừng Sơn Y học 2016

309 Tai Mũi Họng TK 6 Viêm mũi dị ứng và viêm mũi vận mạch Vũ Văn Sản Y học 2005

310 Thần kinh HT 1 Bài giảng thần kinh BM thần kinh

311 Thần kinh HT 2 Giáo trình thần kinh học: Tài liệu đào tạo BSDK Y học 2018

312 Thần kinh HT 3 Khám lâm sàng hệ thần kinh Hồ Hữu Lương Y học 2001

313 Thần kinh HT 4 Thực hành lâm sàng thần kinh học : Tập 1 Y học 2013

314 Thần kinh TK 5 Thực hành lâm sàng thần kinh học : Tập 2 Y học 2015

315
Chăm sóc 

người bệnh nội 

khoa nâng cao

HT 1 Bài giảng điều dưỡng nội khoa
BM điều dưỡng 

người lớn

316
Chăm sóc 

người bệnh nội 

khoa nâng cao

TK 2 Điều dưỡng các bệnh nội khoa - Tập 1 Lê Thị Bình Giáo dục 2017

317

Chăm sóc 

người bệnh nội 

khoa nâng cao

TK 3 Điều dưỡng các bệnh nội khoa - Tập 2 Lê Thị Bình Giáo dục 2017

318
Chăm sóc 

người bệnh nội 

khoa nâng cao

TK 4 Giáo trình điều dưỡng cơ sở II Thái Lan Anh 2016

319
Chăm sóc 

người bệnh nội 

khoa nâng cao

TK 5
Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản : T1: dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng
Giáo dục 2010
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320

Chăm sóc 

người bệnh nội 

khoa nâng cao

TK 6
Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản : T2
Đỗ Đình Xuân Giáo dục 2016

321
Chăm sóc 

người bệnh nội 

khoa nâng cao

TK 7
Clinical companion to medical surgical nursing : 

Assessment and management of clinical problems 

Shannon Ruff 

Dirksen
Missouri : Elsevier 2014

322
Chăm sóc 

người bệnh nội 

khoa nâng cao

TK 8 Clinical nursing skills & techniques Anne Griffin Perry Missouri : Elsevier 2014

323

Chăm sóc 

người bệnh nội 

khoa nâng cao

TK 9 Advanced Practice Nursing, 5th Ann B.Hamric Elsevier 2014

324
Chăm sóc 

người bệnh 

Ngoại khoa 

HT 1 Bài giảng điều dưỡng ngoại khoa
BM điều dưỡng 

người lớn

325
Chăm sóc 

người bệnh 

Ngoại khoa 

TK 2
Điều dưỡng ngoại khoa tại bệnh viện tuyến huyện: 

Chăm sóc và xử trí
Đặng Hanh Đệ Y học 2020

326
Chăm sóc 

người bệnh 

Ngoại khoa 

TK 3
Điều dưỡng Ngoại tập 1 (Dùng cho đào tạo cử nhân 

điều dưỡng). 
Nguyễn Tấn Cường Giáo dục 2015

327
Chăm sóc 

người bệnh 

Ngoại khoa 

TK 4
Điều dưỡng Ngoại tập 2 (Dùng cho đào tạo cử nhân 

điều dưỡng). 
Nguyễn Tấn Cường Giáo dục 2016

328
Chăm sóc 

người bệnh 

Ngoại khoa 

TK 5
Điều dưỡng ngoại khoa : sách đào tạo cử nhân điều 

dưỡng 
Y học 2007

329
Chăm sóc 

người bệnh 

Ngoại khoa 

TK 6
Điều dưỡng ngoại 1 : sách đào tạo cử nhân điều 

dưỡng 
Y học 2009

330

Chăm sóc 

người bệnh 

Ngoại khoa 

TK 7
Điều dưỡng ngoại 2 : sách đào tạo cử nhân điều 

dưỡng 
Y học 2009

25



STT MÔN
LOẠI 

TL
STT TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ NHÀ XUẤT BẢN NĂM XB

331

Chăm sóc 

người bệnh 

Ngoại khoa 

TK 8
Điều dưỡng Nội - Ngoại khoa T.4 : Medical - 

Surical nursing Tài liệu dịch để tham khảo
Bruner Y học 1996

332
Chăm sóc 

người bệnh 

Ngoại khoa 

TK 9
Điều dưỡng Nội - Ngoại khoa T.3 : Medical - 

Surical nursing Tài liệu dịch để tham khảo
Bruner Y học 1996

333
Chăm sóc 

người bệnh 

Ngoại khoa 

TK 10
Điều dưỡng Nội - Ngoại khoa T.1 : Medical - 

Surical nursing Tài liệu dịch để tham khảo
Bruner Y học 1996

334
Chăm sóc 

người bệnh 

Ngoại khoa 

TK 11
Kỹ thuật chăm sóc người bệnh: tài liệu thí nghiệm 

giảng dạy Điều dưỡng trung học
1993

335
Chăm sóc 

người bệnh 

Ngoại khoa 

TK 12 Phương pháp dạy - học lâm sàng cho điều dưỡng Phạm Văn Thức Y học 2012
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